
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNGHỌC KỲ I NĂM HỌC 2025 - 2026
ÁP DỤNG TỪ TUẦN 01 ( Từ ngày 05 tháng 09 năm 2025 )
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Hường Lân Diễm N. Hà V. Bé Đông Ngân Lê Hà Thúy Anh Lê
Thu
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Hường Lân Diễm N. Hà V. Bé Đông Ngân Lê Hà Thúy Anh Lê
Thu
Thủy N. Bé Quyền Hạnh Tập Thỏa Yến

Lý T. Anh Toán T. Anh GDĐP Toán Địa T. Anh Sinh Toán GDĐP Tin học Lý Văn Toán GDĐP Địa Văn

Lân Diễm
Thu
Thủy Quyền N. Bé Đông N. Hà Thỏa Ngân Anh V. Bé Lê Bình

Thanh
Thủy Hạnh Hường Yến Quang

Toán HĐTN
HN Văn Toán T. Anh Lý Tin học Toán T. Anh GDĐP Văn HĐTN

HN Sinh Sử GDCD Địa T. Anh Địa

Hạnh Lân
Thanh
Thủy Anh Quyền Bình Thúy Đông Diễm V. Bé Quang

Thu
Thủy Ngân N. Bé Hường Tập Thỏa Yến

Văn Hóa C.
Nghệ Sinh Lý Âm

nhạc Sinh Toán C.
Nghệ

HĐTN
HN Tin học GDĐP Hóa Mỹ

thuật GDĐP T. Anh Toán GDCD

V. Hà Lê Hà Đỉnh Tập Bình Khánh Ngân Đông Thỏa Viên Lê V. Bé Hiếu Vân Hường Loan Hạnh Duy
Mỹ
thuật

Thể
dục Sinh Sử C.

Nghệ Toán T. Anh HĐTN
HN Sinh Lý C.

Nghệ T. Anh Thể
dục Hóa HĐTN

HN Văn Mỹ
thuật GDĐP

Khánh Viên Tập V. Bé Đỉnh Đông Thỏa Lê Hà Ngân Bình Thách Loan Duy Hiếu Hạnh V. Hà Vân Hường
GDCD Thể

dục
Mỹ
thuật Lý Toán Hóa Toán Sinh Toán T. Anh HĐTN

HN Hóa Thể
dục GDĐP Văn Địa HĐTN

HN
Âm
nhạc

Hường Viên Khánh Bình Đông Lê Hà Toản Ngân Đỉnh Loan Lê Hiếu Duy V. Bé V. Hà Tập Thỏa Vân
Toán Sử Âm

nhạc GDCD Toán Sinh Toán T. Anh Mỹ
thuật Hóa GDCD Mỹ

thuật Tin học C.
Nghệ T. Anh C.

Nghệ Văn Toán
Hạnh V. Bé Khánh Hường Đông Ngân Toản Thỏa Duy Hiếu Tập Vân Lê Thách Loan Viên V. Hà Đỉnh

Th
ứ Tiết 9A 9B 9C 9D 9E 6A 6B 6C 6D 8A 8B 8C 8D 8E 7A 7B 7C 7D

T. Anh Lý Văn Toán T. Anh HĐTN
HN GDCD Địa Văn Sử Văn Thể

dục GDĐP Tin học T. Anh Âm
nhạc GDĐP Sinh

Diễm Lân
Thanh
Thủy Anh Quyền Đông Lâm N. Hà Cam N. Bé Quang Duy V. Bé Lê Loan Vân Hường Hiếu

HĐTN
HN Văn Lý Văn Toán Địa Văn GDCD T. Anh Tin học Toán Thể

dục Sử GDCD Âm
nhạc Toán Sinh T. Anh

Hường Quang Lân Cam Đông N. Hà
Thanh
Thủy Lâm Diễm Lê Anh Duy N. Bé Quyền Vân

Thu
Thủy Hiếu Loan

GDĐP T. Anh Toán Thể
dục Văn C.

Nghệ Địa Toán Sử Toán Âm
nhạc Văn Văn T. Anh Lý Tin học Hóa Sử

N. Bé Diễm
Thu
Thủy Lâm Cam Duy N. Hà Đông V. Bé Anh Vân Quang

Thanh
Thủy Quyền Lân Lê Hiếu Hường

Sử C.
Nghệ T. Anh Thể

dục Văn Toán C.
Nghệ Địa GDĐP Toán Mỹ

thuật Toán T. Anh Văn Sinh T. Anh Sử Văn

V. Bé Lân Diễm Lâm Cam Đông Duy N. Hà N. Bé Anh Vân
Thu
Thủy Quyền

Thanh
Thủy Hiếu Loan Hường Quang

T. Anh Toán Sử GDĐP Tin học Sinh Văn Văn Hóa Văn T. Anh Lý C.
Nghệ Địa Mỹ

thuật GDCD Văn Sinh

Diễm Hiển V. Bé N. Bé Thúy Ngân
Thanh
Thủy Cam Lê Hà Quang Loan

V.
Thanh Thách Yến Vân Duy V. Hà Hiếu

Thể dục T. Anh Văn Văn Sử GDĐP Hóa Mỹ
thuật

HĐTN
HN

C.
Nghệ Văn Sinh Toán Hóa T. Anh Văn Âm

nhạc Địa

Viên Diễm
Thanh
Thủy Cam V. Bé N. Bé Lê Hà Duy Thúy Thách Quang Ngân Hiển Hiếu Loan V. Hà Vân Yến

Thể dục Văn GDĐP Tin học Hóa Sử HĐTN
HN Sinh Văn Mỹ

thuật
Thể
dục T. Anh Văn Lý Thể

dục Sinh Địa Toán

Viên Quang N. Bé Thúy Lê Hà V. Bé Diễm Ngân Cam Vân Duy Loan
Thanh
Thủy

V.
Thanh

D.
Thanh Hiếu Yến Đỉnh

Văn GDĐP T. Anh Sử Văn Văn Sinh Hóa Toán Âm
nhạc

Thể
dục Văn Địa Toán Thể

dục Hóa C.
Nghệ T. Anh

V. Hà N. Bé Diễm V. Bé Cam
Thanh
Thủy Ngân Lê Hà Đỉnh Vân Duy Quang Yến Hiển

D.
Thanh Hiếu Viên Loan

Th
ứ Tiết 9A 9B 9C 9D 9E 6A 6B 6C 6D 8A 8B 8C 8D 8E 7A 7B 7C 7D

6 Địa Toán Toán T. Anh Văn GDCD GDĐP Thể
dục Toán GDCD T. Anh Văn Văn Thể

dục Địa Văn Sinh Mỹ
thuật

N. Hà Hiển
Thu
Thủy Quyền Cam Lâm N. Bé

D.
Thanh Đỉnh Tập Loan Quang

Thanh
Thủy Duy Yến V. Hà Hiếu Vân

Sử Toán Thể
dục

HĐTN
HN

Mỹ
thuật T. Anh Văn Thể

dục Văn Văn Hóa Sử GDCD Thể
dục Toán Mỹ

thuật Văn T. Anh

V. Bé Hiển Lâm N. Hà Khánh Thỏa
Thanh
Thủy

D.
Thanh Cam Quang Hiếu N. Bé Tập Duy Hạnh Vân V. Hà Loan

Văn Văn Thể
dục Văn Sử Văn Toán C.

Nghệ
Thể
dục Địa Sử T. Anh T. Anh Toán Sinh Toán Toán Toán

V. Hà Quang Lâm Cam V. Bé
Thanh
Thủy Toản Duy

D.
Thanh Yến N. Bé Loan Quyền Hiển Hiếu

Thu
Thủy Hạnh Đỉnh

C. Nghệ Mỹ
thuật Văn Văn Địa Mỹ

thuật Toán GDĐP Thể
dục T. Anh Văn Toán Âm

nhạc Toán Văn Sinh T. Anh HĐTN
HN

Đỉnh Khánh
Thanh
Thủy Cam N. Hà Duy Toản N. Bé

D.
Thanh Loan Quang

Thu
Thủy Vân Hiển V. Hà Hiếu Thỏa Yến

SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

Hường Lân Diễm N. Hà V. Bé Đông Ngân Lê Hà Thúy Anh Lê
Thu
Thủy N. Bé Quyền Hạnh Tập Thỏa Yến

Vào lớp 6 giờ 45', học tiết 1 vào lúc 7 giờ 00'.

UBND XÃ TỊNH BẮC
TRƯƠNG THCS TỊNH BẮC
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Hết tiết 1, 3 gải lao 5 phút; hết tiết 2 giải lao 15 phút. KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓHIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quốc Toản



Thứ Tiết 9A 9B 9C 9D 9E 6A 6B 6C 6D 8A 8B 8C 8D 8E 7A 7B 7C 7D

Anh Toán GDCD Địa Nhạc Văn T.Dục Văn Lý Sử Toán Hóa HĐTN Anh Địa Toán Tin Văn

Diễm Hiển Hường N.Hà Khánh Thủy(
V) Lâm Cam Lân N. Bé Anh Hiếu Viên Quyền Yến Thủy(

T) Lê Quang

Lý GDCD Anh Nhạc Anh Văn T.Dục Văn Địa Văn Toán Địa Toán Sử Tin Toán T.Dục Hóa

Lân Hường Diễm Khánh Quyền Thủy(
V) Lâm Cam N.Hà Quang Anh Yến Hiển N.Bé Lê Thủy(

T) Viên Hiếu

Nhạc Lý HĐTN Toán GDCD Địa Văn Sử Anh Văn Địa GDCD Toán HĐTN Hóa Sử T.Dục Tin

Khánh Lân Lâm Anh Hường N.Hà Thủy(
V) N.Bé Diễm Quang Yến Thủy(

T) Hiển Quyền Hiếu Cam Viên Lê

Toán Sinh Tin Hóa HĐTN Anh Sử Nhạc Toán Sinh Lý Nhạc Sử Toán Sử HĐTN GDCD CN

Hạnh Tập Thúy L.Hà Lâm Thỏa V. Bé Khánh Đỉnh Ngân Bình Vân N.Bé Hiển Cam V.Hà Duy Viên

Sinh Sử Hóa MT Lý T.Dục Anh Văn Tin T.Dục Sinh Sử Toán Nhạc Văn T.Dục Toán Toán

Tập V.Bé L.Hà Khánh Bình Lâm Thỏa Cam Thúy Duy Ngân N.Bé Hiển Vân V.Hà Viên Hạnh Đỉnh

Hóa Tin Sử CN Sinh T.Dục Nhạc Anh Văn T.Dục Sử CN MT Sinh Toán T.Dục Văn Lý

LHà Thúy V.Bé Đỉnh Tập Lâm Khánh Thỏa Cam Duy N.Bé Hiển Vân Ngân Hạnh Viên V. Hà Bình

Thứ Tiết 9A 9B 9C 9D 9E 6A 6B 6C 6D 8A 8B 8C 8D 8E 7A 7B 7C 7D

Văn Văn Lý Toán T.Dục Tin MT Toán Địa Hóa Anh Toán Văn Anh Toán Lý Anh T.Dục

V.Hà Quang Lân Anh Lâm Thúy Khánh Đông N.Hà Hiếu Loan Thủy(
T)

Thủy(
V) Quyền Hạnh Bình Thỏa Viên

Tin Địa Toán Lý T.Dục Toán Anh Lý Nhạc Toán Hóa Văn Anh Văn Văn Anh Toán T.Dục

Thúy N. Hà Thủy(
T) Bình Lâm Đông Thỏa Lân Khánh Anh Hiếu Quang Quyền Thủy(

V) V. Hà Loan Hạnh Viên

Toán Nhạc Địa Anh Toán Anh Lý Tin GDCD Anh Toán Toán Hóa Văn CN Văn Lý Văn

Hạnh Khánh N.Hà Quyền Đông Thỏa Lân Thúy Lâm Loan Anh Thủy(
T) Hiếu Thủy(

V) Viên V.Hà Bình Quang

UBND XÃ BA GIA THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025 - 2026
TRƯƠNG THCS TỊNH BẮC ÁP DỤNG TỪ TUẦN 01 ( Từ ngày 05 tháng 09 năm 2025 )
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PHÓHIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quốc Toản


